	ĐỀ TIẾNG VIỆT
ĐỀ 1 ( NGÀY 23/3)
Bài 1: Đọc bài- Chép bài vào vở 
       GIÀN MƯỚP CỦA NGOẠI
	Mùa mướp bắt đầu từ tháng tư. Hằng ngày, ngoại chăm bón, rào chắn rất cẩn thận chờ ngày cây mướp nảy mầm lên giàn, ra hoa, kết quả. Khi mướp nở hoa vàng, bươm bướm bay đến hàng đàn. Quả mướp màu xanh, lớn rất nhanh. Cả giàn mướp sai chi chit nhìn thật thích mắt.


Bài2 :   : Điền iêm hoặc iếp vào chỗ trống cho đúng  
Kh…… tốn        nh…… ảnh           ngh……. chỉnh      d…… cá

	

ĐỀ 2 ( 24/3) 
ĐỀ TIẾNG VIỆT
I: Đọc bài- Chép bài vào vở 
 	MƯỢN LÔNG
      Thần Dớt đinh lập một ông vua để trị vì loài chim. Các loài chim ra bờ sông để trang điểm. Chú quạ xám lấy lông của các con khác gắn lên mình để nom sặc sỡ hơn cả. Y hẹn cả lũ đến ra mắt thần Dớt. Khi thần Dớt định cho quạ xám làm vua thì các con chim khác đã nhổ sạch bộ lông sặc sỡ của nó. Thế là quạ xám trở lại nguyên hình là quạ xám.

III: Trả lời câu hỏi  
Câu 1: Tìm tiếng trong bài có vần ông?  
……………………......................................
Câu 2: Tìm tiếng trong bài có vần ac?
..............................................................................
Câu 3: Đoạn văn tả các loài chim trang điểm ở đâu?  
A. Ngay trong rừng
B. Ở trên cây
C. Ở bờ sông 
D. Trên cánh đồng
Câu 4: Cuối cùng bộ lông của quạ có màu gì? 
A. Nhiều màu sắc sặc sỡ
B. Màu đen
C. Màu xám
D. Màu xanh đen



	 

[bookmark: _GoBack]ĐỀ 3 ( NGÀY 25/3)
ĐỀ TIẾNG VIỆT
I/ĐỌC BÀI- CHÉP BÀI VÀO VỞ 
BỤNG VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA CƠ THỂ
 	Một hôm, các bộ phận của cơ thể tình cờ phát hiện ra là chúng phải làm, còn bụng chỉ biết ăn. Thế là chúng họp nhau lại quyết định đình công không làm gì nữa. Tay thì không lấy thức ăn, răng thì không nhai,… Nhưng mấy hôm sau, chúng bắt đầu thấy mệt: tay chân bủn rủn, mồm khô khốc,… Bấy giờ các bộ phận của cơ thể nhận ra rằng bụng đã làm một cách thần lặng không thì cơ thể sẽ bị tan rã. 

Câu 1. Khoanh vào ý trả lời đúng:
Bụng đã làm việc như thế nào?
A, Nằm lì không làm gì cả.
B, Chỉ biết ăn.
C, Làm một cách thầm lặng.
Câu 2: Điền vào chỗ chấm
a. ung hay ừng?  
kh………. ảnh           m……… rỡ
b. úc hay ức?  
m……. nước             s…….. khỏe


ĐỀ 4 ( NGÀY 26/3) 

ĐỀ TIẾNG VIỆT
I: Đọc bài – Chép bài vào vở 
 	CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN
	Cồng chiêng là nhạc cụ đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên. Ngày lễ, các nghệ nhân hay sử dụng cồng chiêng để trình diễn các tiết mục văn nghệ. Khán giả có thể cảm nhận từng tiết tấu rất hoành tráng, thiêng liêng. 
	Cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa của Việt Nam.
II: Viết bài
III: Trả lời câu hỏi  
Câu 1: Tìm tiếng trong bài có vần iêng?  
……………………......................................
Câu 2: Tìm tiếng trong bài có vần iêt?
..............................................................................
Câu 3: Cồng chiêng là nhạc cụ của vùng nào?  
A. Đồng bằng Bắc Bộ
B. Đồng bằng Nam Bộ
C. Vùng đất Tây Nguyên
Câu 4: Điền iêng hoặc iếc vào chỗ trống cho đúng  
s………. năng        cá d……            xanh b…….        kh……….. nặng

ĐỀ 5 ( NGÀY 27/3) 

ĐỀ TIẾNG VIỆT
I: Đọc bài- Chép bài vào vở 
 	VÙNG NƯỚC THẦN
	Ngày xưa, ở một làng nọ có hai vợ chồng già tốt bụng. Cạnh nhà họ có một ông góa vợ, tính tình rất hay đố kị. Một hôm, ông chồng già tìm thấy một vũng nước thần ở trong rừng. Sau khi ông và vợ uống một ngụm nước ở đây thì đã biến thành một chàng trai và một cô gái trẻ. Ông hàng xóm vì tham lam uống gần hết cả vũng nước nên đã biến thành một đứa bé.
Bài 1:   : Điền uông hoặc ương vào chỗ trống cho đúng  
        quả ch……….                        n……….. lúa           

Bài 2 :   : Điền uốc hoặc ước vào chỗ trống cho đúng  
        uống th……….                        th……….. kẻ
        
        đôi g……….                             mơ   ………..



